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GIỚI THIỆU TRUNG TÂM KỸ THUẬT 
TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 1 

TÊN TRUNG TÂM TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 1 

TÊN TIẾNG ANH QUALITY ASSURANCE AND TESTING CENTER NO.1 

TÊN VIẾT TẮT QUATEST1 

Thông tin trụ sở 
chính 

Địa chỉ: Số 8 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội. 

Điện thoại: 0243.836.0289 

Fax: 0243.836.1199 

Email: thitruong@quatest1.com.vn 

Website: www.quatest1.com.vn 

Đăng ký kinh doanh Số 0100111602 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp 

Đăng ký lần đầu ngày: 10/04/2008 

Đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày: 05/11/2018 

Mã số thuế 0100111602 

Thông tin cơ sở 2 Địa chỉ: Lô 2-3-6a KCN Nam Thăng Long, Phường Thụy Phương, Quận Bắc 
Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. 

Điện thoại: 0243.219.1002 

 

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

 
 

 

 



CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
- Thử nghiệm không phá hủy - NDT, kiểm định an toàn cho các thiết bị, hệ thống có yêu cầu nghiêm

ngặt về an toàn lao động
- Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phê duyệt mẫu phương tiện đo, hiệu chuẩn chuẩn đo lường,

kiểm tra, đánh giá các phương tiện đo, hệ thống đo, theo quy định của pháp luật.
- Thử nghiệm đánh giá chất lượng, an toàn sản phẩm, hàng hoá, vật liệu, cấu kiện, thiết bị, công

trình, hiệu suất năng lượng, sản phẩm biến đổi gen và vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Khảo sát, quan trắc, thử nghiệm, đánh giá tác động và thực trạng môi trường.
- Kiểm tra, giám định chất lượng sản phẩm hàng hoá, vật liệu, cấu kiện, thiết bị, dây chuyền công

nghệ sản xuất, chất lượng công trình; Khảo sát, đánh giá các điều kiện kỹ thuật, thực trạng công
nghệ, tư vấn xây dựng các giải pháp kỹ thuật, đổi mới công nghệ.

- Đánh giá chứng nhận các Hệ thống quản lý, chứng nhận sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình
phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

- Bảo trì, sửa chữa, chế tạo, lắp đặt, giám sát lắp đặt, cung ứng thiết bị, chuyển giao công nghệ.
- Tư vấn lập các dự án đầu tư trang thiết bị phòng thử nghiệm, đo lường theo quy định của pháp

luật.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
Thông tin về Sơ đồ tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật 1 ban hành kèm theo Quyết định số 

218/QĐ- TĐC ngày 12 tháng 9 năm 2024 về việc ban hành Điều lệ tạm thời về Tổ chức và hoạt động 
của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 do Quyền chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng Quốc gia cấp, được trình bày ở sơ đồ dưới đây:



BAN LÃNH ĐẠO 
Ban Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 gồm 03 người: 

Giám đốc – Ông Kim Đức Thụ 

Email: kimducthu@quatest1.com.vn 

Phó Giám đốc Phụ trách Khối Thử nghiệm – Ông Nguyễn Ngọc Châm 

Email: nguyenngoccham@quatest1.com.vn 

Phó Giám đốc Phụ trách Khối Nghiệp vụ - Ông Nguyễn Tuấn Hải 

Email: nguyentuanhai@quatest1.com.vn 

 

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG/ CAM KẾT CỘNG ĐỒNG 
Hệ thống quản lý chất lượng của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 luôn được 

cải tiến và duy trì công nhận đối với từng hoạt động cụ thể như sau: 

- Hoạt động giám định được công nhận phù hợp với các yêu cầu của ISO/IEC 17020:2012- Chuẩn 
mực chung cho các hoạt động của tổ chức tiến hành giám định. 

- Hoạt động thí nghiệm (thử nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn) được công nhận phù hợp với yêu cầu 
của ISO/IEC 17025:2017 – Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn; 

- Hoạt động chứng nhận sản phẩm được công nhận phù hợp với yêu cầu của ISO/IEC 17065:2012- 
Yêu cầu chung đối với các tổ chức chứng nhận sản phẩm. 

- Hoạt động chứng nhận hệ thống quản lý được công nhận phù hợp với các yêu cầu của ISO/IEC 
17021 - Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý. 

CAM KẾT 
- Tất cả các hoạt động dịch vụ của Quatest 1 chỉ hoàn thành khi khách hàng nhận được chứng chỉ 

hoặc chứng nhận tương đương. 
- Để nâng cao chất lượng phục vụ, thỏa mãn đầy đủ các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, 

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 thường xuyên tăng cường cơ sở vật chất 
và thiết bị hiện đại, coi trọng việc đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ cho cán bộ 
công nhân viên. 

  

mailto:kimducthu@quatest1.com.vn
mailto:nguyenngoccham@quatest1.com.vn
mailto:nguyentuanhai@quatest1.com.vn


TÀI LIỆU PHÁP LÝ (TƯ CÁCH PHÁP NHÂN)
- Quyết định thành lập: Quyết định số 1273/QĐ-TĐC, ngày 05 tháng 11 năm 1994 của Bộ trưởng

Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ)
- Giấy đăng ký kinh doanh: Giấy đăng ký kinh doanh mã số 0100111602 (thay đổi lần 3)
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KHCN: Số A-502
- Quyết định số 218/QĐ - TĐC, ngày 12 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng Quốc gia



Q& D W . ~ A  BO T R L ~ N G  
BO KHOA HOC, CONG NGHE VA MOI ~ W N G  - 

V/v thanh lap Trung tbm ky thu@ Ti& chudn-Bo luhg-Chiit IU- 1 

BC) T R U ~ N G  
BO KHOA MOC, CONG NGH@ VA M ~ I  T R ~ ~ N G  

- a-n ct?h'ghi d&~h &a CMrih phi &'IS-CP ngay 02/Q?/I993 v2 nbi- vy, q u y h  
h312 va trs'ch nbim qudin If Nhi nu& cri.a Be, ro quan ngangB@; 

- a-n  c~?,Yghi dhh &a Chinh pki d.22-CP nghy 22/HD993 vV nhiem c ,  guy& 
h?n ~9 ti5 chdc b@ my cua Bo Khos hoq C '  nghe va M8i trwhg; 

- ,Ykt d2 nghi cria cdc Sng Tdng ccc tru6n.g Tdng cuc Ti& chudn-Bo Imhg-Ch5t 
lurnrg, Vc tnrri-ng Vy To' ch2c rd a n  k h  hgc; 

Dib I :  T W  lap Trung t&n .Q thu? !t'13it5u c h u h  - Do l u h g  - Chiit iUFg 1 (gqi tit la 
Trung t9m Ky thu& 1) Mn ccr s6 cic phbng Thu nghem, cbc phong Do l u h g  va 
c6c phbng N@QJ y cfir Trang ta;n Ti& chudn - Do luimg - CMt lingng khu 
q c  1. Try sh b!t I@ t a m  phd Hi ndi. 

Bi& 2: ~ i & ~  t8m Ky thuet 1 L i t  dm vi sq ngOiep c6 thu. c6 tu c k h  phip &An, c6 W 
k h o b  rieng vB c6 con d&x b6 @.a0 djch c6ng tbc. 

Bi& 3: Tnmg tam Ky tt;u$t 1 c6nhi@11 vy chiah sau dAy : 
1. Ti& hanh thir nghiem, ttdm Wh, d h h  $6, g i h  djnh chdt I u c g  hing hob vh do 

Iuirng phuc vy cho c6ng t ic  quin iy nhi nudc ve tieu c h u h  do lu-, cM't l n c g  
c b g  nbu c k  yeu &LI, qnin 19 IW~ nu& ciia cic co quan Hii quan, MOi t r ~ h g .  
@An 1j  @ QITO-ng, (38ng nghf;, Tu phap ... Ngo& ra drruc phep k&ai thac nimg 
l?c do l uhg ,  tfi5 ngkem d6 plyc JIU cic yeu ~311. c h  cic ca sb sin xudt. k k h  
dom?.. 

'7 -. Bio q n k ,  sh d!~ng chuh  do l~tirng vi' ti&. hiti~h &&m dm c h ~ h  theo phh  clip 
c i a  Tocg cuc d6i ~ 6 1  Cbi cvc Tie11 cf i l~h~ - Do i u h g  - Ch&t luong Ahb, t h s  
ph.6 lrqc th.~:Qc Tnrrtg umg, do'i v6i cic ca s6 s h  xuat itkifih domh ... 

3. TLlxn gia xAy cd;fn.g  tie:^ c:ll~:dx Vic.i: s ~ a n  ("i'CVNjl Ti& c ! i? lh  Qu6c t6. 
,+ T7 .* - .  i o  chcic cdng rbc t56tlg tiz, dB.? :@. !lop fdc Qridc i6  ~i . r !  @a b5x theo sy ph8n 

-.., c.h!lg cu;? 1 &:xi i:n!:. 



5. QuAn 19 &I bo, t&i sin theo quy 
Di& 4: Tdng e c  Tieu chdn - Do luimg - Chgt luqng c6 trkh nhif:m xlay &ng D2n 1e 

vG td cWc va hoaf dgng cia Tmng tam Ky thuet 1 d6 trinh Bg l$'dny+t va ban , 

himh- 
Di& 5: Quygt @h c6 hien l ~ c  th ngay w. 
Bi& 6: Cic Ong Chi& VStn ph6ng, Vu k ~ h g  Vu To cMc C h  b+ khoa hoe, Tdng cnc 

t m h g  T6ng q c  Ti& chnh - Do l u h g  - Chgt luqg c6 trich nhiem thi !&AI 
qlly6t d&h MY. 



SO KE HOACH VA DAU TU
THANH pUO HA NQr

PHoNG oANc rY xrNn DoANH

ceNG HoA xA ugr csu Ncni,q. vrET NAM
DQc lflp - TH do - H4nh phric

crAy CHUNG NHaN OANC rV XIXH DOANH
TO CHUC KHOA HQC VA CoNG NGHP

Mf; s6: 0100111602
Ddng tq) tin ddu, ngdy t0 thdng 04 ndm 2008

Ddng lqt thay aAt mn th* 3, ngdy 05 thdng I I ndm 2018

1. TGn t6 chric khoa hgc vir cdng nghQ:

TCn tO chric khoa hgc vd c6ng nghe vi6t b6ng ti6ng Vi6t:

TRUNG rAnA rcY rnUdr rmu CHUAN Do LUoNG cHAr LUqNG 1

TCn t6 chirc khoa hoc vd cdng nghe vi6t bing tii5ng nu6c ngodi: QUALITY
ASSURANCE AND TESTING CENTER 1

TCn t6 chirc khoa hoc vd c6ng nghe vi}ttht; QUATEST1

2. Elia chi trB s& chinh z Sri A Hodng Quiic ViQt, phadng NghTa Do, quQn Cdu
Gidy, thdnh pnii na ]{oi, viil I'{am

DiQn thoai: 024.38361399

Email : hanhchinh@,quates t I . com.vn

3. Nghnh, nghd kinh doanh:

Fax:

Website:

024.38361 399

www.quatest I .com.vn

1. Ki6m tra vh ph6n tich k! thuflt:

Chi tit5t:

- Ki6m tra, thfr nghiOm vd d6nh gi6 chdt lugng sAn phAm,
hdng h6a vir dich vp theo chi dinh cua co quan qu6n ly Nhe
nu6c c6 thAm quy6n;

- Ki6m dinh phucrng ti6n do trong pham vi dugc c6ng nhQn;

- Hi6u chuAn, ki6m tra vd d6nh gi6 cdc phuong tiQn do, hQ

th6ng do;

- Chring nh6n s6n phAm, dich vp phir hqp ti6u chuAn vd c5c
,;.quy chuAn k! thu6t;

- Tht nghi6m, dAnh gil, thdm dinh chdt lugng, k! thuQt, vQ

sinh, an tohn ctra sdn phAm, hdng h6a, dfch vp, vflt liQu, c6u
ki6n, dy 6n vdr c6ng trinh theo y6u c6u ctra c6c co quan qu6n

7r20



s5 rr TGn nghnh ngh6 Mi nghnh

Iy, cdc doanh nghiQp, tO chirc vd, cd nh6n;

Chung nhfln hQ th6ng quin ly chdt lugng hdng h6a, c6ng
trinh phu hqp ti6u chu6n vh quy chudn k! thupt;

DSnh gi5 quy trinh hdn, quy trinh ki6m tra hdn kh6ng ph6

huy (NDT), k! ndng thg hdn;

Ki6m tra an toin c6ng nghiQp, c5c lopi m6y, thi6t bi,vdt tu
). I

c6 y6u c6u vO an tohn;

2. Hopt dQng chuy6n m6n, khoa hgc vh c6ng nghe kh6c chua
dugc ph6n viro ddu: Chi ti6t:

- Gi6m dinh thucrng mai

- Kh6o s5t, d6nh grd cdc diAu ki6n k! thuQt, thgc trpng c6ng
r :. rA

nghe, chuyen giao c6ng nghQ vd an todn c6ng nghiQp, tu vAn

vi ddnh gi| chdt lugng c6ng trinh x6y dpg theo quy dinh:
quan trdc, ddnh gi6t6c dQng vd thpc trpng m6i truhng;

7490

aJ. Sria chira thi6t bi diQn tu vdr quang hgc: Chi ti6t:

Cung cAp dich vp bAo tri, b6o .drA"g vh sira chfra c6c phucrng

tiQn do, thi6t bi thu nghiQm, thi6t bi ky thu4t

3313

4. Nghi6n cuu vd ph6t tri6n thqc nghi0m khoa hgc tp nhi6n
thupt: Chi ti6t:

Nghi6n cuu, ch6 tqo va cung clry c6c chuAn do lubng,
.7

chuAn vd cdc phuong tien do
, .^ ,,

T6 chric thgc hiQn, nghiCn cuu tri6n khai iing dUng ti6n b0 khoa

hgc c6ng nghQ

VA

mau

ky 7210

5. Gi6o dpc nghA nghigp: Chi ti6t:

Dho tao, b6i dudng nghiQp vp chuy6n m6n k! thuat vA chAt

lu-o. ng, do lulng, thtr nghiQm, chuy6n giao c6ng nghe, c6c hQ

th6ng quin 1;i, c6ng cr,r quin ly ch6t lugng vd c6c nQi dung c6

li6n quan khdc

(Chi hopt dOng sau khi dugc co quan c6 thAm qry6, cho ph6p)

8532

4. T6ng gi5 tri tiri sin dugc giao quin lj vir sfr dung t4i thdi tli6m dnng kf
doanh nghiQp: 24.486.372.888 el6ng

Biing chic: Hai maoi bin rj, b6n trdm tdm maoi sdu tri€u ba trdm bdy muoi hai
nghin tdm trdm tdm muoi tdm d6ng.



5. TGn ccr quan chir quin: TOXC CUC TIEU CHUAN DO LUONG CHAT

LUQNG

Dia chi try sd chinh: SA S Hodng Qu6c ViQt, phadng I'{ghTa D6, quQn Cdu Giciy,

thdnh ph6 Hd I{)i, ViCt I'{am

6. Nguoi tl4i diQn theo phip lu$t cfra t6 chrlc khoa hgc vir c6ng nghQ:

Sinh ngdy 10/05/1966

Loqi gie'y chimg th1rc c6 nh6n:

Gidm dric

KIM DUC THU

026066002265

Gi6i tinh: Nam

DAn tQc: Kinh Qu6c tich: Vi€t Nam

Cdn cudc c6ng ddn
.I

Ngdy cdp l3/8/2018

Chric danh:

Ho vd t6n:

S6:

Noi c6p: Cwc Cdnh sdt DKQL cu'tru vd DLQG Ti dAn ,n

Noi ddng ky lrQ khAu thudng tru: Phdng 501-Bj, TT l,{ghia Tdn, phadng NghTa

Tdn, quQn Cdu Gidy, Hd N)i
Ch6 6 hi6n tqi: Phdng 50. -83, TT l{gh1a Tdn, phudng l{ghio Tdn, qudn Cdu Giiiy,

Hd rv1i.

Ph4m Thi Kim Tuy6n























PHÒNG ĐO LƯỜNG KHỐI LƯỢNG 

TÊN TIẾNG VIỆT: 

ỦY BAN TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA 

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 1 

PHÒNG ĐO LƯỜNG KHỐI LƯỢNG  

TÊN TIẾNG ANH: 

COMMISSION FOR STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY OF VIET NAM 

QUALITY ASSURANCE AND TESTING CENTER NO.1 

MASS MEASUREMENT LABORATORY 

MÃ SỐ: VILAS 216 

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG: 

- Kiểm định, hiệu chuẩn cân phân tích đến 2kg, cân kỹ thuật đến 50kg, cân đồng hồ lò xo đến 200kg, 

cân treo dọc thép lá đề đến 200kg, quả cân đến 5000kg. 

- Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm cân bàn đến 15 tấn, cân đĩa đến 60kg, cân ô tô đến 150 tấn, cân 

tàu hỏa tĩnh đến 150 tấn, cân tàu hỏa động đến 150 tấn, cân băng tải đến 15000 tấn/h, cân ô tô động 

đến 150 tấn, cân kiểm tra quá tải đến 50 tấn. 

- Hướng dẫn sử dụng lắp đặt, hiệu chỉnh thử nghiệm thiết bị đo lường 

 

DANH MỤC THIẾT BỊ CHÍNH: 

STT Tên thiết bị 

1  Bộ quả cân chuẩn                                                                                                                                                                                                                         

2  Quả cân chuẩn 

3  Xích chuẩn 

4  Cân so sánh 

 

DANH SÁCH NHÂN SỰ:  

STT Họ và tên Năm sinh 
Số hiệu kiểm 

định viên 

Thâm niên công tác 

≤ 10 năm ≥ 10 năm ≥ 15 năm 

1  Nguyễn Văn Tuấn 1984 0108  X  

2  Lê Anh Tuấn 1975 0106   X 

3  Vũ Cảnh Vinh 1979 0109   X 

4  Quách Văn Luân 1987 0110   X 

5  Vũ Bùi Công 1986 0111  X  

 

  



PHÒNG ĐO LƯỜNG ĐIỆN 

TÊN TIẾNG VIỆT: 

ỦY BAN TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA 

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 1 

PHÒNG ĐO LƯỜNG ĐIỆN  

 

TÊN TIẾNG ANH: 

COMMISSION FOR STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY OF VIET NAM 

QUALITY ASSURANCE AND TESTING CENTER NO.1 

ELECTRICAL MEASUREMENT LABORATORY 

MÃ SỐ: VILAS 216 

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG: 

- Kiểm định,hiểu chuẩn,thử nghiệm phê duyệt mẫu công tơ điện 1 pha, 3 pha kiểu cảm ứng, kiểu điện 

tử. 

- Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phê duyệt mẫu máy biến dòng,biến áp đo lường đến 220 kV 

- Hiệu chuẩn các điện trở chuẩn,hộp điện trở chuẩn, hộp điện trở thập phân… 

- Hiệu chuẩn các loại đồng hồ đo điện: V-A-W 

- Kiểm định hiệu chuẩn Mêgaômmét, Teromet… 

- Hiệu chuẩn các loại cầu đo điện trở… 

- Hiệu chuẩn các loại máy thử cao áp 

- Đào tạo Kiểm định viên đo lường điện 

- Hướng dẫn sử dụng lắp đặt các thiết bị đo lường điện 

 

DANH MỤC THIẾT BỊ CHÍNH: 

STT Tên thiết bị 

1  Biến áp đo lường chuẩn 

2  Biến dòng đo lường chuẩn 

3  Công tơ điện xoay chiều chuẩn 3 pha 

4  Thiết bị kiểm định công tơ điện 

5  Hộp điện trở chuẩn 

6  Bộ nguồn chuẩn 3 pha  

7  Thiết bị đo cao áp đến 200kV  

 

DANH SÁCH NHÂN SỰ:  

STT Họ và tên Năm sinh 
Số hiệu kiểm 

định viên 

Thâm niên công tác 

≤ 10 năm ≥ 10 năm ≥ 15 năm 

1  Lý Tiến Dũng 1973 0113   X 

2  Nguyễn Xuân Việt 1981 0115   X 

3  Phạm Quang Vinh 1982 0116   X 

4  Đỗ Xuân Hà 1983 0117   X 



STT Họ và tên Năm sinh 
Số hiệu kiểm 

định viên 

Thâm niên công tác 

≤ 10 năm ≥ 10 năm ≥ 15 năm 

5  Nguyễn Thị Hường 1977 0114   X 

6  Hoàng Trọng Văn 1987 2702  X  

 

 

  



PHÒNG ĐO LƯỜNG CƠ VÀ ĐỘ DÀI 

TÊN TIẾNG VIỆT: 

ỦY BAN TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA 

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 1 

PHÒNG ĐO LƯỜNG CƠ VÀ ĐỘ DÀI 

TÊN TIẾNG ANH: 

COMMISSION FOR STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY OF VIET NAM 

QUALITY ASSURANCE AND TESTING CENTER NO.1 

MECHANICAL AND LENGTH MEASUREMENT LABORATORY 

MÃ SỐ: VILAS 216 

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG: 

- Kiểm định, hiệu chuẩn các loại phương tiện đo lĩnh vực Áp suất như: áp kế, chân không kế, đo chênh 

áp, huyết áp kế, chuyển đổi áp suất, đặt mức áp suất, van an toàn, kiểm tra rò khí, hệ thống tạo áp, 

thiết bị đo áp lực nước lỗ rỗng... Hiệu chuẩn áp kế chuẩn kiểu chỉ thị số và tương tự. 

- Kiểm định, hiệu chuẩn các phương tiện đo lĩnh vực Lực như: máy thử độ bền kéo nén, lực kế, thiết 

bị đo mô men lực, độ cứng, thử độ dai va đập, các thiết bị thử nghiệm vật liệu xây dựng... 

- Hiệu chuẩn các phương tiện đo độ lĩnh vực Độ dài và Góc như: thước cặp, panme, thước vạch, thước 

cuộn, đồng hồ so, dưỡng ren, dưỡng trụ, thiết bị đo lỗ, dưỡng chiều dày, căn mẫu, thước đo góc, 

thước đo nghiêng, thước đo cao, ni vô, thiết bị đo độ thẳng, độ phẳng... 

- Hiệu chuẩn các máy đo tọa độ, máy thủy chuẩn, máy kinh vĩ, máy toàn đạc điện tử, máy đo khoảng 

cách, máy đo độ nhám bề mặt, độ bóng bề mặt, màu sắc và các thiết bị phục vụ cho ngành may mặc... 

- Hiệu chuẩn đồng hồ bấm giây cơ khí, điện tử, các thiết bị đo đếm thời gian, thiết bị đo tần số, tốc độ 

vòng quay, tốc độ dịch chuyển, rung động... 

- Hiệu chuẩn các máy siêu âm dò khuyết tật kim loại và bê tông, máy siêu âm quan trắc hố khoan, máy 

đo độ đen phim, gông từ, máy đo chiều dày lớp phủ, máy dò cốt thép trong bê tông, máy quang phổ 

phát xạ phân tích thành phần hóa học kim loại... 

- Kiểm định Taximet, thử nghiệm phê duyệt mẫu Taximet và hiệu chuẩn chuẩn đo lường Taximet. 

- Đào tạo kiểm định viên, hiệu chuẩn viên đo lường áp suất, lực và độ dài. Hướng dẫn sử dụng và 

chuyển giao công nghệ các thiết bị đo lường, thử nghiệm lĩnh vực áp suất, lực và độ dài. Thiết kế và 

chế tạo các hệ thống thiết bị đo lường, phần mềm đo lường điều khiển, phần mềm quản lý 

 

DANH MỤC THIẾT BỊ CHÍNH: 

STT Tên thiết bị STT Tên thiết bị 

1  Hệ thống áp kế chuẩn kiểu Piston 21  Máy phát tần số 

2  Hệ thống áp kế chuẩn kiểu chỉ thị số 22  Máy đếm tần số 

3  Bộ thiết bị hiệu chuẩn khí áp kế 23  Máy đếm xung 

4  
Thiết bị hiệu chuẩn phương tiện đo 

chênh áp, rò khí. 
24  Máy đo rung 

5  Bộ thiết bị chuyển đổi áp suất 25  
Thiết bị hiệu chuẩn phương tiện đo rung 

động 



STT Tên thiết bị STT Tên thiết bị 

6  Bộ thiết bị cảm biến áp suất 26  Thiết bị cảm biến quang đo xung PRF 

7  
Thiết bị kiểm định huyết áp kế điện tử, 

huyết áp kế lò xo và thủy ngân 
27  Thiết bị đo công suất laser 

8  Thiết bị hiệu chuẩn quá trình 28  
Thiết bị hiệu chuẩn phương tiện đo tốc độ 

vòng quay 

9  Bộ các lực kế chuẩn chỉ thị số 29  
Thiết bị hiệu chuẩn phương tiện đo chiều 

dài tiếp xúc lăn 

10  
Bộ thiết bị hiệu chuẩn phương tiện đo 

lực 
30  Máy thu thời gian GPS 

11  
Hệ thống thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn 

PTĐ và chuẩn mô men lực 
31  Thiết bị hiệu chuẩn đồng hồ thời gian 

12  
Hệ thống đo độ dài và góc sử dụng giao 

thoa kế laser 
32  Thiết bị đo khoảng cách thời gian 

13  
Thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn thước 

vạch, thước cuộn 
33  

Thiết bị hiệu chuẩn chuẩn kiểm định 

Taximet 

14  
Hệ thống kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị 

trắc địa 
34  Bộ chuẩn độ tròn, độ trụ 

15  Máy toàn đạc điện tử 35  Bộ chuẩn độ nhám bề mặt 

16  Máy đo độ dài vạn năng 36  Bộ chuẩn độ cứng thép, nhôm, cao su 

17  Thiết bị hiệu chuẩn căn mẫu 37  Bộ chuẩn chiều dày, lớp phủ 

18  
Các bộ căn mẫu song phẳng, căn mẫu 

góc 
38  Bộ chuẩn độ bóng, màu sắc 

19  Kính hiển vi đo lường 39  Bộ chuẩn thành phần vật liệu kim loại 

20  
Thiết bị chuẩn độ vuông góc và độ 

thẳng 
40  

Bộ chuẩn dùng để hiệu chuẩn thiết bị thử 

nghiệm không phá hủy (NDT) 

 

DANH SÁCH NHÂN SỰ:  

STT Họ và tên Năm sinh 
Số hiệu kiểm 

định viên 

Thâm niên công tác 

≤ 10 năm ≥ 10 năm 
≥ 15 

năm 

1  Đinh Thế Thìn 1976 0118   X 

2  Lương Văn Hưng 1982 0119  X  

3  Nguyễn Văn Võ 1987 0120  X  

4  Lê Văn Luận 1968 0121   X 

5  Nguyễn Đức Quang 1984 0122   X 

6  Trần Thị Hồng Thúy 1970 0123   X 

7  Phạm Hoài Nam 1982 3309 X   

8  Đồng Văn Mạc 1973 3774   X 

  



 

PHÒNG ĐO LƯỜNG NHIỆT, ẨM, HÓA, LÝ 

TÊN TIẾNG VIỆT: 

ỦY BAN TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA 

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 1 

PHÒNG ĐO LƯỜNG NHIỆT, ẨM, HÓA, LÝ 

TÊN TIẾNG ANH: 

COMMISSION FOR STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY OF VIET NAM 

QUALITY ASSURANCE AND TESTING CENTER NO.1 

DEPARTMENT TEMPERATURE, HUMIDITY, PHYSICOCHEMICAL METROLOGY 

MÃ SỐ: VILAS 216 

 

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG: 

- Kiểm định, hiệu chuẩn, đo thử nghiệm các phương tiện đo/ chuẩn đo lường thuộc đại lượng 

nhiệt độ, độ ẩm, nhiệt lượng: 

 Nhiệt kế y học thủy ngân có cơ cấu cực đại, nhiệt kế y học điện tử tiếp xúc có cơ cấu cực đại; 

 Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng, nhiệt kế Beckmann; 

 Nhiệt kế chỉ thị hiện số và tương tự, nhiệt kế đo nhiệt độ bề mặt, thiết bị chỉ thị nhiệt độ hiện số 

và tương tự, , nhiệt kế bức xạ công nghiệp (súng bắn nhiệt), nhiệt ẩm kế, ẩm kế; 

 Hiệu chuẩn bộ chuyển đổi đo nhiệt độ, nhiệt kế điện trở Platin công nghiệp, cặp nhiệt điện công 

nghiệp, lò hiệu chuẩn nhiệt độ kiểu khô; 

 Nguồn vật đen chuẩn; 

 Phương tiện đo nhiệt lượng (bom nhiệt lượng); 

 Hiệu chuẩn, đánh giá phân bố nhiệt của tủ nhiệt (Tủ ấm, tủ sấy, tủ lạnh, tủ ủ BOD,…), lò nung, 

bể điều nhiệt chất lỏng, nồi hấp tiệt trùng, máy PCR, lò phá mẫu COD, bếp phá mẫu cho bộ cất 

đạm,… 

- Kiểm định, hiệu chuẩn, đo thử nghiệm các phương tiện đo hóa lý: 

 Phương tiện đo các chỉ tiêu của nước, nước thải: pH, thế ôxy hóa khử (ORP), độ dẫn điện, điện 

trở suất, tổng chất rắn hòa tan (TDS), hàm lượng ôxy hòa tan (DO), độ màu, hàm lượng iôn 

(Chlorine, NO3
-, NH4

+, Na+, Cu2+,…), tổng chất rắn lơ lửng (TSS), nhu cầu ôxy hóa học (COD), 

tổng lượng cacbon hữu cơ (TOC),… 

 Phương tiện đo hàm lượng các khí trong không khí, khí thải: COx, SO2, NOx, O2, CH4, LEL, 

H2S,… 

 Phương tiện đo hàm lượng chất tan (ethanol, glycerol, đường, muối,…), tỷ trọng, khối lượng riêng, 

độ nhớt của dung dịch, hóa chất: Tỷ trọng kế, tỷ trọng kế chuẩn, máy đo khối lượng riêng, nhớt 

kế mao quản thủy tinh, cốc đo độ nhớt, máy đo độ nhớt động lực, khúc xạ kế, phân cực kế,… 

 Phương tiện đo độ ẩm của vật liệu, sản phẩm: Hạt nông sản (thóc, gạo, ngô, cà phê, đỗ tương,…); 

vật liệu rắn, nguyên liệu (bột, bánh kẹo, gỗ, giấy,…); 

 Phương tiện đo các thành phần trong vật liệu, sản phẩm: Lưu huỳnh, cacbon,… 

 Phương tiện đo độ ồn; 



 Máy quang phổ tử ngoại - khả kiến, máy đọc elisa, máy quang phổ hấp thụ nguyên tử, máy sắc ký 

khí, máy sắc ký lỏng hiệu năng cao, máy quang phổ phát xạ nguyên tử. 

- Đào tạo kiểm định viên, hiệu chuẩn viên; tư vấn, hướng dẫn lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng, 

hiệu chuẩn và hiệu chỉnh phương tiện đo. 

 Đào tạo kiểm định viên theo qui định hiện hành và qui trình kiểm định hiện hành; 

 Đào tạo xây dựng qui trình hiệu chuẩn nội bộ phù hợp với hệ thống chuẩn hiện có; 

 Đào tạo kỹ năng hiệu chuẩn các loại phương tiện đo thuộc đại lượng nhiệt độ, độ ẩm và hóa lý; 

 Tư vấn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng áp dụng cho lĩnh vực đo lường - hiệu chuẩn; 

 Tư vấn xây dựng Phòng thí nghiệm trong lĩnh vực Đo lường - Hiệu chuẩn. 

 

DANH MỤC THIẾT BỊ CHÍNH: 

STT Tên thiết bị STT Tên thiết bị 

1  Đầu đo điện trở chuẩn SPRT   18  Bể điều nhiệt 

2  Đầu đo cặp nhiệt điện chuẩn type S 19  Phương tiện đo tỷ trọng chuẩn 

3  Bể điều nhiệt dải thấp tới -40 oC 20  Bộ tỷ trọng kế chuẩn 

4  Bể điều nhiệt dải thấp tới -80 oC 21  Tủ sấy 

5  Lò hiệu chuẩn nhiệt độ (-45 ~ 140) oC 22  Cân phân tích 

6  Lò hiệu chuẩn nhiệt độ (50 ~ 700) oC 23  Đồng hồ bấm giây 

7  Lò hiệu chuẩn nhiệt độ (150 ~ 1 200) oC 24  Bộ kính lọc chuẩn bước sóng 

8  Bộ chỉ thị nhiệt độ chuẩn   25  Bộ kính lọc chuẩn độ hấp thụ 

9  Bộ chỉ thị nhiệt độ đa kênh chuẩn 26  Bộ kính lọc chuẩn Elisa 

10  Bộ quét dữ liệu 30 kênh chuẩn 27  Buret 

11  Nhiệt kế 02 kênh chuẩn 28  Micropipet 0,1 mL 

12  Bộ phát tín hiệu mô phỏng  29  Micropipet 1 mL 

13  Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ không dây 30  Micropipet 5 mL 

14  Nguồn vật đen chuẩn (-20 ~ 150) oC 31  Bình định mức 

15  Nguồn vật đen chuẩn (150 ~ 1 100) oC 32  Bộ điều chỉnh lưu lượng khí 

16  Nguồn chuẩn nhiệt độ độ ẩm 33  Khí chuẩn 

17  Nhiệt ẩm kế chuẩn 34  Các trang thiết bị, máy móc phụ trợ khác 

 

DANH SÁCH NHÂN SỰ:  

STT Họ và tên Năm sinh 
Số hiệu kiểm 

định viên 

Thâm niên công tác 

≤ 10 năm ≥ 10 năm ≥ 15 năm 

1  Tống Văn Việt 1983 0126   X 

2  Nguyễn Đức Hiển 1984 0128   X 

3  Vũ Trường Tam 1985 0127   X 

4  Nguyễn Mạnh Cường 1992 3775 X   

  



 

PHÒNG ĐO LƯỜNG DUNG TÍCH VÀ LƯU LƯỢNG 

TÊN TIẾNG VIỆT: 

ỦY BAN TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA 

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 1 

PHÒNG ĐO LƯỜNG DUNG TÍCH VÀ LƯU LƯỢNG 

TÊN TIẾNG ANH: 

COMMISSION FOR STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY OF VIET NAM 

QUALITY ASSURANCE AND TESTING CENTER NO.1 

VOLUME AND FLOW LABORATORY 

MÃ SỐ: VILAS 216 

 

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG: 

- Kiểm định dụng cụ đo dung tích thông dụng đến 200L. 

- Kiểm định, hiệu chuẩn cột đo nhiên liệu xăng dầu 

- Kiểm định, hiệu chuẩn bể đong cố định kiểu trụ nằm ngang đến 100 m3 

- Kiểm định, hiệu chuẩn bể đong cố định kiểu trụ đứng trên 100 m3 

- Kiểm định, Hiệu chuẩn thiết bị đo mức xăng dầu tự động lắp trên bể trụ. 

- Kiểm định, Hiệu chuẩn, đo thử nghiệm đồng hồ đo nước lạnh cơ khí và đồng hồ đo nước lạnh có cơ 

cấu điện tử đến DN 400 

- Hiệu chuẩn dụng cụ thí nghiệm (pipet, buret, bình định mức, cốc đong...). 

- Hiệu chuẩn bình chuẩn kim loại đến 10.000 L 

- Hiệu chuẩn bình chuẩn bình chuẩn thủy tinh đến 2L 

- Hiệu chuẩn đồng hồ chuẩn đo nước đến DN 300 

- Thử nghiệm phê duyệt mẫu phương tiện đo Đồng hồ đo nước lạnh cơ khí ( đến DN 400 ) và Đồng 

hồ đo nước lạnh kiểu điện tử ( đến DN 300 ) 

- Lập bảng dung tích tàu. xà lan xăng dầu, xitec đường sắt, xitec ô tô 

- Đào tạo kiểm định viên lĩnh vực dung tích, lưu lượng. 

- Cung cấp, trang bị các chuẩn đo lường dung tích, lưu lượng (bình chuẩn hạng 1, 2; bản kiểm đồng 

hồ nước lạnh cơ khí, ca đong, bình đong, bình chuẩn kim loại ...). 

 

DANH MỤC THIẾT BỊ CHÍNH: 

STT Tên thiết bị STT Tên thiết bị 

1  Bình chuẩn kim loại ( 2L; 5L; 10L; 50L; 200L) CCX: 0,02 6  Thước cuộn 50 m 

2  Đồng hồ chuẩn đo nước DN50 CCX 7  Thước cuộn quả dọi 30 m 

3  Đồng hồ chuẩn đo nước DN100  8  Máy thiên đỉnh  

4  Đồng hồ chuẩn đo nước DN200 9  Máy thủy bình tự động 

5  Đồng hồ chuẩn đo nước DN250 10  Thước vạch 500 mm 

 

 



 

DANH SÁCH NHÂN SỰ:  

STT Họ và tên Năm sinh 
Số hiệu kiểm 

định viên 

Thâm niên công tác 

≤ 10 năm ≥ 10 năm ≥ 15 năm 

1  Chu Mạnh Quang 1979 129   X 

2  Đặng Bá Vinh 1979 130  X  

3  Nguyễn Văn Phúc 1980 131  X  

4  Phạm Anh Đức 1985 132  X  

5  Nguyễn Việt Quang 1991 4319 X   

6  Nguyễn Văn Khoa  1999  X   

7  Đặng Viết Khánh 1994  X   
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